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Phần A: Trắc nghiệm chọn phương án đúng nhất (06 điểm)
Câu 1: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A. 62                 B. 63             C. 64                      D. 65
Câu 2: Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thông pháp luật Việt Nam:
A. Pháp lệnh                          B. Luật                  C. Hiến pháp                         D. Nghị quyết 
Câu 3: Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật:
A. Chức năng điều chỉnh các các quan hệ xã hội              	B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
C. Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội                           	D. Chức năng giáo dục  
Câu 4:  Các thuộc tính của pháp luật là: 
A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) 
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C.Tính được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước
D. Cả A, B & C đều đúng
E. Cả A và B đều sai 
Câu 5: Hình thức thực hiện pháp luật nào cần phải có sự tham gia của nhà nước:
A. Tuân thủ pháp luật         B. Thi hành pháp luật         C. Sử dụng pháp luật         D.Áp dụng pháp luật  
Câu 6: Điều kiện để làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một Quan hệ xã hội :
A. Khi có QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội tương ứng          C. Khi xảy ra sự kiện pháp lý
B. Khi xuất hiện chủ thể pháp luật trong trường hợp cụ thể  
D. Cả A, B và C đều đúng
E. Cả A, B và C đều sai
Câu 7:  Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy kiểu pháp luật:
A. 2 kiểu pháp luật              B. 3 kiểu pháp luật            C. 4 kiểu pháp luật             D. 5 kiểu pháp luật
Câu 8: Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp:
A. Chủ tịch nước                                                           B. Quốc hội
C. Chính phủ                                                                 D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
Câu 9: Xét về độ tuổi, người có NLHV dân sự chưa đầy đủ, khi:
A. Dưới 18 tuổi 			B. Từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi		
C. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi 	D. Dưới 21 tuổi 
Câu 10: Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, công dân phải:
A. Từ đủ 15 tuổi                B. Từ đủ 18 tuổi 		C. Từ đủ 21 Tuổi               D. Từ đủ 25 tuổi
Câu 11. Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế NLHV của công dân:
A. Viện kiểm sát nhân dân 	B. Tòa án nhân dân 	C. Hội đồng nhân dân; UBND 	   D. Quốc hội 
Câu 12. Trong một nhà nước:
A. NLPL của các chủ thể là giống nhau.
B. NLPL của các chủ thể là khác nhau.
C. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau, có thể khác nhau, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
D. Cả A, B và C đều sai
Câu 13. Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xuất hiện từ khi nào:
A. Từ khi xuất hiện nhà nước chủ nô                             B. Từ khi xuất hiện nhà nước phong kiến 
C. Từ khi xuất hiện nhà nước tư sản                              D. Từ khi xuất hiện nhà nước XHCN
Câu 14: Trong HTPL Việt Nam, để được coi là một ngành luật độc lập khi:
A. Ngành luật đó phải có đối tượng điều chỉnh          B. Ngành luật đó phải có phương pháp điều chỉnh 
C. Ngành luật đó phải có đầy đủ các VBQPPL 	      D. Cả A, B& C
Câu 15: Tuân thủ pháp luật là:
A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm.
B. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực.                     
C. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.
Câu 16: Chế định “Giao dịch dân sự” thuộc ngành luật nào:
A. Ngành luật kinh tế        B. Ngành luật hành chính        C. Ngành luật đất đai        D. Ngành luật dân sự
Câu 17: Nguyên tắc “hòa giải” thuộc ngành luật nào: 
A. Ngành luật tố tụng hình sự    		 B. Ngành luật tố tụng dân sự 	 
C. Ngành luật hình sự                                      D. Ngành luật dân sự  
Câu 18: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội:
A. Cùng phát sinh, phát triển, cùng tồn tại và tiêu vong.
B. Luôn luôn phát sinh, phát triển và tồn tại cùng với xã hội loài người
C. Nhà nước có thể bị tiêu vong còn pháp luật thì tồn tại mãi mãi
Câu 19: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:  
A.Giả định, quy định, chế tài.			B. Chủ thể, khách thể.
C.Mặt chủ quan, mặt khách quan.		D.  B Và C.
Câu 20: Chế tài có các loại sau: 
A. Chế tài hình sự và chế tài hành chính		
B. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
C. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
D. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc

Phần B : Nhận định đúng/ sai ? giải thích. ( 04 điểm)
1/ Lỗi là 01 trong những yếu tố cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật .
2/ Người say rượu là người có năng lực hành vi hạn chế  
3/ Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người 
4/ Pháp luật bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. 
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Phần B: Nhận định/giải thích
Câu 1: Đúng. Vì: Lỗi là một trong 04 yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật; ngoài lỗi còn có 03 dấu hiệu cơ bản khác là: Hành vi xác định/tính trái pháp luật/năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể.
Câu 2: Sai. Bởi vì: Chủ thể có đầy đủ năng lực chủ thể của cá nhân  trước khi tự đặt mình vào trạng thái (say riệu) này. Nêu khái niệm về năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả cá nhân nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
[bookmark: _GoBack]Câu 3: Sai. Bởi: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh/chi phối bởi các quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…Nêu khái niệm quy phạm pháp luật.
Câu 4: Đúng.Bởi vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; hơn nữa Nhà nước ra đời luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị.
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